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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KHUNG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI 

GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2016 TRỞ ĐI
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 330/VPCP-PL ngày 13 tháng 01 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt khung chính sách về thương mại giai đoạn từ năm 2016 trở đi với những nội dung chủ yếu sau đây:
I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU
1. Quan điểm

a) Các chính sách thương mại phải đảm bảo đầy đủ và thực thi hiệu quả các biện pháp để công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân trong hoạt động thương mại, cũng như những tư tưởng, nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa về quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh, quyền bình đẳng giữa các chủ thể thuộc mọi hình thức sở hữu và thành phần kinh tế đã được ghi nhận trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết số 48-NQ/TW, Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và đặc biệt là trong Hiến pháp năm 2013.

b) Các chính sách thương mại phải tuân thủ nghiêm túc, hiệu quả các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tham gia, bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch, khả thi, phù hợp giữa các cam kết quốc tế và tình hình thực tế.
c) Các chính sách thương mại cần tập trung giải quyết các bất cập, hạn chế của Luật thương mại hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành so với thực tiễn hoạt động kinh doanh thương mại.
2. Mục tiêu
a) Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch nhằm tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh thương mại theo hướng thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, nhưng vẫn phải bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Trong đó:

- Bảo đảm thực hiện đầy đủ, nhất quán quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong những ngành, nghề mà Luật không cấm hoặc bị hạn chế bằng các điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường. 

- Bổ sung, hoàn thiện các cơ sở pháp lý điều chỉnh các hoạt động thương mại hiện đại, có xu hướng thống lĩnh lâu dài như các dịch vụ phân phối, thương mại điện tử v.v.. nhằm đảm bảo các hoạt động này được điều chỉnh phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo quyền và trách nhiệm của các thương nhân, đảm bảo cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
- Sửa đổi các quy định pháp luật về các hoạt động thương mại còn vướng mắc, bất cập trên thực tế do các quy định chưa theo kịp xu hướng phát triển hoặc chưa thể chế hóa đầy đủ các quy định bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan cũng như quyền lợi người tiêu dùng như dịch vụ logisitcs, nhượng quyền thương mại, Sở giao dịch hàng hóa v.v.. 

b) Thống nhất điều chỉnh các hoạt động thương mại đồng bộ với các sửa đổi đã được Quốc hội thông qua tại các Luật khác như Luật Đầu tư, Bộ Luật Dân sự, Luật Quảng cáo, Luật Đấu thầu giá tài sản cũng như nghiên cứu, bám sát các nội dung dự kiến sửa đổi về các hoạt động thương mại có liên quan đang được đề xuất tại các dự thảo Luật đang lấy ý kiến Quốc hội như dự thảo Luật Đấu giá tái sản, dự thảo Luật Quản lý ngoại thương. 

c) Hài hóa hóa các khái niệm cũng như một số nội dung để phù hợp với nội dung các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.
d) Trong năm 2018, hoàn thành việc xây dựng và ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, trong đó thể chế hóa đầy đủ và khả thi các nội dung nêu tại điểm a, b,c Khoản này. Đến năm 2020, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại.
II. NỘI DUNG
Chính sách thương mại giai đoạn từ năm 2016 tập trung vào các nội dung sau:

1. Xác định đặc thù của hoạt động thương mại và thương nhân được điều chỉnh tại Luật Thương mại trong mối quan hệ với các hoạt động có liên quan được điều chỉnh tại các Luật khác như Luật Đầu tư, Bộ Luật Dân sự, Luật Quảng cáo, Luật Đấu thầu, Luật Đấu giá tài sản (dự thảo)
 để chỉ điều chỉnh các hoạt động thương mại đặc thù hoặc chưa có quy định điều chỉnh, đồng thời dẫn chiếu hoặc loại bỏ những điểm trùng lặp nhằm giải quyết những chồng chéo giữa Luật Thương mại với cácLuật khác, minh bạch và thống nhất việc áp dụng pháp luật phù hợp với bản chất của hoạt động thương mại. 
Giải pháp thực hiện chính sách:
1.1 Sửa đổi khái niệm thương nhân tại khoản 1 Điều 6 trên cơ sở tiêu chí mang tính bản chất của thương nhân là có hoạt động thương mại – hoạt động sinh lời.
1.2 Sửa đổi thống nhất khái niệm “nhà đầu tư nước ngoài” và “tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”, “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” đã được quy định tại Luật Đầu tư.
1.3 Sửa đổi chế định về hợp đồng mua bán hàng hóa theo hướng chỉ giữ lại các quy định mang tính đặc thù, loại bỏ hoặc dẫn chiếu các quy định cùng điều chỉnh về một vấn đề giữa hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại. Đồng thời có sự sửa đổi phù hợp về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế để tương thích với Công ước Viên mà Việt Nam đã gia nhập.
1.4  Quy định tiêu chí xác định các loại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, kinh doanh có điều kiện tại Luật Thương mại phù hợp với quy định của Hiến pháp và các Luật chuyên ngành để đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền tự do kinh doanh của người dân nếu không vì các lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Đồng thời quy định các trường hợp ngoại lệ liên quan đến việc việc sản xuất, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, chữa bệnh, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ
1.5  Sửa đổi quy định về đấu thầu hàng hóa theo hướng đảm bảo quyền tự do, tự nguyện thỏa thuận của thương nhân trong việc lựa chọn các hình thức đầu thầu ngoài quy định của Luật Thương mại. Bên cạnh đó, nghiên cứu bổ sung  quy định về địa vị, tư cách pháp lý, điều kiện tham gia của các chủ thể như chủ sở hữu nguồn vốn tổ chức đấu thầu, bên cho vay, nhà tư vấn, các chuyên gia xét thầu… nhằm tránh những tranh chấp xảy ra liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các chủ thể. Ngoài ra, cần quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ đấu thầu.
1.6 Sửa đổi quy định đấu giá hàng hóa theo hướng chỉ giữ lại các quy định mang tính đặc thù, loại bỏ hoặc dẫn chiếu các quy định cùng điều chỉnh về một vấn đề giữa Luật Thương mại và Luật Đấu giá hàng hóa đang được trình Quốc hội.
1.7 Rà soát, loại bỏ những quy định trùng lặp giữa Luật Thương mại với Luật Quảng cáo; chỉ giữ lại những nội dung mang tính đặc thù của hoạt động thương mại chưa được quy định tại Luật Quảng cáo như quyền thực hiện quảng cáo thương mại.

2. Bổ sung cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để điểu chỉnh hoạt động mua bán hàng hóa theo phương thức hiện đại phù hợp với xu hướng phát triển, thông lệ quốc tế và các cam kết tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Giải pháp thực hiện
a) Bổ sung quy định về dịch vụ phân phối tại Luật Thương mại
b) Bổ sung quy định về hoạt động mua bán hàng hóa của cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh phải đảm bảo văn minh thương mại

c) Bổ sung quy định về thương mại điện tử tại Luật Thương mại
d) Bổ sung quy định về các giao dịch đối với “tài sản ảo”, “hàng hóa ảo” tại Luật Thương mại với khái niệm “sản phẩm có nội dung số”
3. Sửa đổi các quy định về các hoạt động thương mại đã được quy định tại Luật Thương mại nhưng còn vướng mắc, bất cập khi quy định chưa minh bạch, phù hợp với thực tiễn hoạt động, xu hướng phát triển, thông lệ quốc tế cũng như tương thích đối với pháp luật chuyên ngành có liên quan 

Giải pháp thực hiện:
a) Sửa đổi quy định về dịch vụ logisitcs theo hướng là một dịch vụ kết nối các hoạt động hỗ trợ việc đưa hàng hóa từ nhà sản xuất, phân phối đến tay người tiêu dùng. Luật Thương mại chỉ quy định điều kiện và giới hạn trách nhiệm trong trường hợp pháp luật chuyên ngành chưa có quy định hoặc thương nhân không có thỏa thuận. 
b) Sửa đổi, bổ sung các quy định về Sở Giao dịch hàng hóa liên quan đến loại hợp đồng trong giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa, thành viên kinh doanh và thành viên môi giới phù hợp với thực tiễn phát triển và thông lệ quốc tế của mô hình Sở Giao dịch hàng hóa nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của các bên trong hoạt động kinh doanh, đồng thời bảo vệ sự phát triển lành mạnh của thị trường. 
c) Sửa đổi quy định về nhượng quyền thương mại thông qua việc bổ sung một số quyền và nghĩa vụ của một số chủ thể như bên nhượng quyền thứ cấp và bên nhận nhượng quyền tại Luật Thương mại nhằm bảo đảm đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan trong giao dịch. Rà  soát các điều kiện không cần thiết hay không liên quan đến các đảm bảo pháp lý cho hoạt động không nhượng quyền như số năm kinh nghiệm của các bên. Đồng thời bổ sung cơ chế minh bạch thông tin về hệ thống nhượng quyền để các bên, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước có thể giám sát, kiểm tra tư cách pháp lý của các bên trong hoạt động nhượng quyền.

d) Thống nhất và minh bạch những quy định cấm, hạn chế trong hoạt động xúc tiến thương mại nói chung và dịch vụ xúc tiến thương mại nói riêng phù hợp với các quy định cấm, hạn chế hiện hành liên quan đến hàng hóa, dịch vụ, ngành nghề đầu tư kinh doanh. Bổ sung các hoạt động xúc tiến thương mại mới chưa được quy định tại Luật Thương mại nhưng đã hình thành hoặc có xu hướng phát triển phổ biến tại Việt Nam hoặc nâng cấp từ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết trong quản lý hoạt động khuyến mại theo hướng giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết. Theo đó, Luật cần xác định hình thức khuyến mại chỉ cần làm thủ tục thông báo và các hình thức khuyến mại cần phải làm thủ tục đăng ký.
đ) Điều chỉnh hoạt động nhượng quyền thương mại với tư cách là một loại dịch vụ phân phối theo phân loại của WTO. Đồng thời sửa đổi một số quy định nhằm minh bạch thông tin về hệ thống nhượng quyền để các bên, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước có thể giám sát, kiểm tra, đảm bảo đầy đủ quyền lợi và tư cách pháp lý của các bên nhượng quyền thứ cấp và bên nhận nhượng quyền.

4. Bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động thương mại gồm các các ưu đãi, hỗ trợ liên quan đến hoạt động thương mại tại khu vực miền núi, vùng khó khăn; ưu đãi, hỗ trợ liên quan đến hạ tầng thương mại  
Giải pháp thực hiện chính sách: 
Bổ sung vào Luật Thương mại các cơ chế, chính sách đối với các hoạt động thương mại tại các khu vực biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và hải đảo, bao gồm: 

a) Xác định các hoạt động thương mại tại khu vực miền núi và các vùng khó khăn như vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

b) Xây dựng các ưu đãi, hỗ trợ đối với các hoạt động thương mại tại các khu vực này. 

c) Quy định về quản lý và phát triển hạ tầng thương mại chính sáchvà các cơ chế ưu đãi đâu tư, xây dựng và phát triển hạ tầng thương mại. 
d) Giao Chính phủ thẩm quyền quản lý và quy định các chính sách hỗ trợ phát triển thương mại phát triển thương mại nêu trên.

5. Điều chỉnh một số khái niệm, nội dung hoạt động thương mại cho phù hợp với cam kết quốc tế cũng như thực tiễn hoạt động thương mại.

a) Bổ sung các khái niệm liên quan đến dịch vụ phân phối theo cách tiếp cận tại Hệ thống phân loại sản phẩm trung tâm tạm thời của Liên hợp quốc (PCPC).  Điều chỉnh hoạt động nhượng quyền thương mại, đại lý với tư cách là một loại dịch vụ phân phối theo phân loại của WTO. 
b) Bổ sung tại khoản 2 Điều 16 hình thức hiện diện thương mại của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thông qua hình thức thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đối tác Việt Nam.
c) Điều chỉnh nội dung quy định về xuất xứ hàng hóa cho phù hợp với cam kết quốc tế cũng như thực tiễn hoạt động như bổ sung quy định về tự chứng nhận xuất xứ và cơ chế thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ Công Thương:
a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại để thực hiện các chính sách nêu tại Phần II Điều này.
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ,ngành có liên quan đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thương mại. 
c) Theo dõi tình hình triển khai thực hiện Quyết định này; phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với xây dựng các hạ tầng thương mại quy định tại các cơ chế ưu đãi đâu tư, xây dựng và phát triển hạ tầng thương mại điểm e khoản 2 Phần II Điều này.
3. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương trong việc xây dựng các chính sách, quy định về ưu đãi phát triển thương mại khu vực biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và hải đảoquy định tạiđiểm b khoản 5 Phần II Điều này.
4. Các bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức xây dựng, ban hành hoặc trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Phần II Điều này.
5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ Khung chính sách về thương mại này và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, tổ chức xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật phù hợp nhằm thực hiện các mục tiêu nêu tại Quyết định.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

	
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trungương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, KGVX (3b).
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